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Câu 1. (4,0 điểm) 

a. Lao động có vai trò như thế nào trong việc làm thay đổi con người và cuộc sống của người nguyên thuỷ? Em hãy liên hệ vai trò của lao động đối với bản thân, gia đình và xã hội ngày nay?
b. Điều kiện tự nhiên nào quan trọng nhất dẫn đến sự hình thành các nền văn minh Ai Cập và Lưỡng Hà?

Câu 2. (6,0 điểm)

a. Nêu ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Bạch Đằng năm 938?

b. Cách tổ chức đánh giặc của Ngô Quyền có điểm gì độc đáo?
Câu 3. (3,0 điểm)

a. Trình bày hiện tượng ngày đêm luân phiên nhau trên Trái Đất?

b. Trên bản đồ Việt Nam tỉ lệ 1:8.000.000, khoảng cách giữa Thủ đô Hà Nội và Thành phố Sơn La đo được là 4 cm. Vậy trên thực tế, hai thành phố đó cách nhau bao nhiêu ki-lô-mét?

 
Câu 4. (4,0 điểm)

a. “Viện Vật lý địa cầu, vào hồi 21 giờ 49 phút 54 giây (giờ GMT) ngày 2/3/2023 tức 04 giờ 49 phút 54 giây (giờ Hà Nội) ngày 3/3/2023 một trận động đất có độ lớn 4.4 độ richter xảy ra tại khu vực huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu”. Hãy nêu nguyên nhân của hiện tượng động đất? Nếu đang trong lớp học mà có động đất xảy ra, em sẽ làm gì để bảo vệ mình?

b. Trình bày các tác động tích cực và tác động tiêu cực của loài người lên thiên nhiên Trái Đất?
Câu 5. (3,0 điểm)

a. Trình bày nguyên nhân của các hiện tượng sóng, thuỷ triều và dòng biển. 

b. Trên toàn cầu, Việt Nam là quốc gia xếp thứ sáu chịu ảnh hưởng nặng nề do biến đổi khí hậu. Hãy trình bày một số biện pháp phòng tránh thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu? Nêu một số hoạt động mà bản thân và gia đình có thể làm để góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu?
................................Hết..............................

HƯỚNG DẪN CHẤM

	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm

	Câu 1

(4 điểm)
	a. Lao động có vai trò như thế nào trong việc làm thay đổi con người và cuộc sống của người nguyên thuỷ? Em hãy liên hệ vai trò của lao động đối với bản thân, gia đình và xã hội ngày nay?
- Vai trò của lao động trong việc thay đổi cuộc sống người nguyên thủy: Nhờ lao động và cải tiến công cụ lao động, đôi bàn tay của người nguyên thủy dần trở nên khéo léo hơn, cơ thể cũng dần biến đổi để thích ứng với các tư thế lao động. Con người đã từng bước tự cải biến và hoàn thiện mình.
- Liên hệ:  

+ Giúp con người tạo ra sản phẩm vật chất, tinh thần nuôi sống bản thân, gia đình, góp phần xây dựng xã hội phát triển. 

+ Giúp con người làm chủ bản thân, làm chủ cuộc sống của chính mình, đem đến cho con người niềm vui, tìm thấy được ý nghĩa thực sự của cuộc sống.
	3,0

1,0

1,0

1,0

	
	b. Điều kiện tự nhiên nào quan trọng nhất dẫn đến sự hình thành các nền văn minh Ai Cập và Lưỡng Hà?
Điều kiện tự nhiên quan trọng nhất dẫn đến sự hình thành các nền văn minh Ai Cập và Lưỡng Hà là đều nằm cạnh những con sông lớn. Ngoài việc cung cấp nước tưới tiêu cho sản xuất và sinh hoạt, hằng năm các dòng sông còn bồi đắp thêm phù sa màu mỡ phát triển nông nghiệp. Ngoài ra, chính các con sống là những con đường giao thông quan trọng gắn kết các vùng, tạo nên một nền văn minh Ai Cập và Lưỡng Hà.
	1,0

1,0



	Câu 2

(6 điểm)
	a. Nêu ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Bạch Đằng năm (938)?

- Là cơ sở sau này cho việc khôi phục quốc thống.

- Là chiến thắng lịch sử vẻ vang của dân tộc ta: kết thúc 1000 năm đô hộ của phong kiến phương Bắc, mở ra thời kì độc lập lâu dài cho dân tộc ta.
	2,0

1,0

1,0

	
	b. Cách tổ chức đánh giặc của Ngô Quyền có điểm gì độc đáo?
Nét độc đáo trong nghệ thuật đánh giặc của Ngô Quyền được thể hiện qua những điểm:
- Tận dụng địa thế tự nhiên hiểm trở của sông Bạch Đằng để xây dựng trận địa tấn công giặc.

- Sáng tạo ra cách sử dụng các cọc ngầm và quy luật lên – xuống của con nươc thủy triều để bố trí trận địa chiến đấu.
- Tổ chức, bố trí và sử dụng các lực lượng hợp lý, linh hoạt để tiêu diệt quân địch:
+ Bố trí các cánh quân bộ binh mai phục ở hai bên bờ sông; trong những vùng cây cối rậm rạp, sử dụng các chiến thuyền nhỏ, nhẹ để nghi binh, lừa địch.
+ Khi thủy triều bắt đầu rút, quân thủy và quân bộ phối hợp đổ ra đánh.
	4,0

1,0
1,0
1,0
0,5
0,5

	Câu 3

(3 điểm)
	a. Trình bày hiện tượng ngày đêm luân phiên nhau trên Trái Đất?

- Trái Đất có dạng hình khối cầu nên lúc nào cũng chỉ được Mặt trời chiếu sáng một nửa. Nửa được chiếu sáng là ngày, nửa nằm trong bóng tối là đêm.

- Do sự chuyển động tự quay quanh trục của Trái Đất theo hướng từ tây sang đông nên ở khắp mọi nơi trên Trái Đất lần lượt có ngày và đêm luân phiên nhau.
	2,0

1,0

1,0

	
	b. Trên bản đồ Việt Nam tỉ lệ 1:8.000.000, khoảng cách giữa Thủ đô Hà Nội và Thành phố Sơn La đo được là 4 cm. Vậy trên thực tế, hai thành phố đó cách nhau bao nhiêu ki-lô-mét?

4cm x 8.000.000 = 32.000.000 cm

Đổi cm thành km = 32.000.000/100.000 = 320 km

Vậy trên thực tế, hai thành phố đó cách nhau 320 ki-lô-mét
	1,0

0,5

0,5

	Câu 4

(4 điểm)
	a. Hãy nêu nguyên nhân hiện tượng động đất? Nếu đang trong lớp học mà có động đất xảy ra, em sẽ làm gì để bảo vệ mình?

- Nguyên nhân: Động đất chủ yếu do hoạt động của núi lửa, sự dịch chuyển của các mảng kiến tạo hoặc sự đứt gãy trong vỏ Trái Đất gây ra.

- Nếu đang trong lớp học mà có động đất xảy ra, em sẽ:

+ Tìm vị trí trú ẩn như gầm bàn, gầm ghế hoặc góc tường, nhà để tránh đồ vật rơi xuống đầu. 

+ Ngồi theo tư thế khom lưng, một tay ôm đầu gối, tay còn lại có thể che gáy, ôm đầu. Sử dụng ba lô hoặc vật mềm để che lên gáy, bảo vệ đầu.
	2,0
1,0
0,5

0,5



	
	b. Trình bày các tác động tích cực và tác động tiêu cực của loài người lên thiên nhiên Trái Đất?

- Tác động tiêu cực:

+ Khai thác ngày càng nhiều tài nguyên thiên nhiên để phục vụ cho nhu cầu ngày càng lớn của mình, trong khi tài nguyên nhiên trên Trái Đất có hạn dẫn đến hậu quả là nhiều loại tài nguyên bị suy thoái (đất, sinh vật,…) hoặc có khả năng cạn kiệt (khoáng sản).

+ Đưa vào thiên nhiên nhiều loại rác thải ở các dạng khác nhau: bụi, khí, lỏng, rắn,… gây ô nhiễm môi trường (ô nhiễm không khí, ô nhiễm nước, …)
- Tác động tích cực: Con người ngày càng nhận thức được trách nhiệm của mình với thiên nhiên và đã có những hành động tích cực để bảo vệ môi trường như trồng rừng, phủ xanh đồi núi; cải tạo đất, biến những vùng khô cằn, bạc màu thành đồng ruộng phì nhiêu…
	2,0
0,5

0,5

1,0

	Câu 5

(3 điểm)
	a. Trình bày nguyên nhân của các hiện tượng sóng, thuỷ triều và dòng biển. 

- Sóng biển chủ yếu được hình thành do tác động của gió. Động đất hay núi lửa ngầm là nguyên nhân sinh ra sóng thần.

- Thủy triều hình thành do lực hút của Mặt Trăng và Mặt Trời cùng với lực li tâm của Trái Đất.

- Dòng biển được hình thành chủ yếu do tác động của các loại gió thường xuyên trên bề mặt Trái Đất.
	1,0

0,5

0,25

0,25

	
	b. Hãy trình bày một số biện pháp phòng tránh thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu? Nêu một số hoạt động mà bản thân và gia đình có thể làm để góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu?

- Một số biện pháp phòng tránh thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu:

+ Trước khi thiên tai xảy ra cần có các biện pháp chủ động phòng ngừa; khi thiên tai xảy ra cần theo dõi để ứng phó kịp thời, đảm bảo an toàn cá nhân…sau khi thiên tai xảy ra cần nhanh chóng khắc phục hậu quả.

+ Sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng, sử dụng phương tiện giao thông công cộng, hạn chế dùng túi ni-lông, tích cực trồng cây xanh, bảo vệ rừng…

+ Tăng cường áp dụng những thành tựu của khoa học công nghệ vào cuộc sống.

+ Tích cực tuyên truyền cho bạn bè, người thân, cộng đồng về nguyên nhân, hậu quả của thiên tai và biến đổi khí hậu.
- Một số hoạt động mà bản thân và gia đình có thể làm để góp phần ứng phó với biến đổi khí hậu:
+ Tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường do nhà trường và địa phương tổ chức

+ Tiết kiệm điện, nước sinh hoạt hàng ngày

+ Sử dụng các thiết bị tiết kiệm điện, hạn chế dùng than, rơm rạ, đốt rác

+ Bán đồng nát để tái chế: giấy, chai lọ không sử dụng, hạn chế dùng túi nilon…
	2,0

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25




ĐỀ CHÍNH THỨC 








